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	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP KIM GIA
((( ( (((


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
A. DỊCH VỤ ĐKDN + DẤU:                                                                

	DỊCH VỤ ĐKKD + DẤU
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập công ty
+ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Đăng ký khắc dấu 

+ Đăng ký bố cáo dấu

+ Đăng bố cáo thành lập công ty tại cổng thông tin Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM
	03 

ngày có giấy phép; 02 ngày có dấu + công bố mẫu dấu. TC: 05 ngày
	450.000 đ
	750.000 đ 
Bao gồm: Lệ phí 

- Giấy phép = 200.000đ

- Con dấu tròn= 450.000đ

- Đăng bố cáo thành lập công ty tại cổng thông tin Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM = 100.000đ
	- TC: 1.200.000đ (bao phí)

(Giao nhận hs tận nơi. Cty Kim Gia đại diện đi nộp và nhận tất cả cho doanh nghiệp)
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B. DỊCH VỤ THIẾT LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU
	DỊCH VỤ THIẾT LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Lệ phí phát sinh 

	+ Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế quận 
+ Cho thuê kế toán
	01 Ngày
	500.000 đ 
	Thuế môn bài:
2.000.000đ 
-> 3.000.000đ/1 năm
Tùy vào vốn điều lệ 
công ty
	Mua Token (chữ ký số) để kê khai thuế qua mạng nếu khách hàng yêu cầu = 1.450k/1 năm 


GHI CHÚ: Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ (A+B) công ty sẽ miễn phí dịch vụ báo cáo thuế 3 tháng đầu tiên (1 Quý) + miễn phí dv đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở Kế Hoạch & ĐT
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C. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

	DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí phát sinh

	+ Dịch vụ làm thủ tục đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử 
	Tùy vào quận
	300.000 đ 
	Phí Hóa đơn : tùy vào số lượng phát hành; Bảng hiệu công ty, mở tài khoản ngân hàng công ty


*  GHI CHÚ :
-  Hồ sơ chỉ cần CMND ( thẻ căn cước) hoặc hộ chiếu không cần hộ khẩu và hợp đồng thuê nhà
-  Có nhân viên đến tận nơi nhận hồ sơ
-  Miễn phí làm Sổ thành viên (cty TNHH) hoặc sổ Cổ Đông (cty Cổ Phần) cho Cty sử dụng dịch vụ trọn gói 
(A + B + C).
-  Miễn phí 3 tháng báo cáo thuế cho Cty sử dụng dịch vụ (A + B) + miễn phí dv đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở Kế Hoạch & ĐT
-  Thời gian được tính theo ngày làm việc (không tính ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
-  Giá trên không bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng.
-  Nhận hồ sơ hộ khẩu tỉnh, hồ sơ nhanh, hồ sơ khó......
-  Nhận hồ sơ ngành nghề Khách sạn, Massage Xông Hơi Xoa Bóp...........
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* Thủ Tục cần thiết khi thành lập công ty: 
- Đăng ký cấp Giấy CN.ĐKDN tại Phòng ĐKKD Sở KH & ĐT TPHCM (số 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1)
- Đăng bố cáo thành lập công ty tại Cổng Thông Tin Sở KH & ĐT TPHCM (số 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1)
- Đăng ký cấp Con Dấu (tròn) tại cơ sở khắc dấu có giấy phép khắc dấu tròn
- Đăng ký công bố mẫu dấu tại Phòng ĐKKD Sở KH & ĐT TPHCM (số 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1)
- Sau khi có Giấy CN.ĐKDN + Dấu tròn phải lên Chi cục thuế quận nơi công ty đặt trụ sở để làm thủ tục Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu + Đứng tên kế toán.
- Đặt bảng hiệu công ty
- Mở tài khoản ngân hàng công ty và đăng ký tài khoản ngân hàng lên Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM (không cần chứng minh vốn điều lệ) mà là dùng tài khoản đó để chuyển và nhận tiền nếu hợp đồng xuất hóa đơn công ty từ 20 triệu đồng / 1 hóa đơn.
- Đóng thuế môn bài tại kho bạc nhà nước ( mức 1 (2 triệu / 1 năm nếu vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống), mức 2 ( 3 triệu /1 năm nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng)
- Làm Sổ thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc sổ Cổ Đông (công ty Cổ Phần).
- Báo cáo thuế hàng tháng hoặc báo cáo thuế quý + Sổ sách kế toán hàng tháng + Quyết toán năm + Quyết toán thuế thu nhập cá nhân + Nộp Thống Kê Quận.
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C. DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
	DỊCH VỤ THAY ĐỔI GPKD
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	
- Thay đổi ngành nghề 

- Thay đổi tên công ty

- Thay đổi vốn điều lệ 

- Thay đổi địa chỉ trụ sở
- Thay đổi thành viên, cổ đông
- Thay đổi người đại diện pháp luật
	03-05 Ngày
	800.000 đ
	300.000 đ 
Bao gồm: Lệ phí 

- Giấy phép = 200.000đ

- Đăng bố cáo thay đổi công ty tại cổng thông tin Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM = 100.000đ
	- TC: 1.100.000đ (bao phí)
Mội nội dung là 1.100.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 200.000đ 

	DỊCH VỤ KHẮC DẤU
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	- Khắc con dấu + Đăng bố cáo dấu tại cổng thông tin Sở kế hoạch và đầu tư
 

 
	01 Ngày
	200.000 đ
	450.000 đ
Bao gồm: LP khắc con dấu tròn 
	- TC: 650.000đ (bao phí)
+ Những hồ sơ cần đổi dấu:
- Thay đổi tên tiếng việt
- Thay đổi địa chỉ khác quận

- Dấu bị hư

	DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	- Đăng ký tài khoản ngân hàng Cty tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TPHCM
	03 - 04 Ngày
	400.000đ
	Bao gồm: Lệ phí nhà nước
	- TC: 400.000đ .

- Đăng ký tài khoản ngân hàng Cty tại Sở Kế Hoạch thì tài khoản đó mới sử dụng được

	DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	
- Chuyển đổi loại hình công ty: DNTN <-> TNHH (1TV)

<-> TNHH  <-> CP hoặc ngược lại

	05-07 Ngày
	1.000.000 đ
	300.000 đ 
Bao gồm: Lệ phí 

- Giấy phép = 200.000đ

- Đăng bố cáo thay đổi công ty tại cổng thông tin Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM = 100.000đ
	- TC: 1.300.000đ (bao phí)
Một nội dung là 1.300.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 200.000đ

	DỊCH VỤ THÀNH LẬP CN, VPĐD 
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	
- Thành lập chi nhánh

- Thành lập VPĐD

- Thành lập địa điểm kinh doanh

- Thành lập Kho, Xưởng…
 

 
	03-05 Ngày
	800.000 đ
	200.000 đ 
Bao gồm: Lệ phí 

- Giấy phép = 100.000đ

- Đăng bố cáo thành lập tại cổng thông tin Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM = 100.000đ
	- TC: 1.000.000đ (bao phí)
Chi nhánh, địa điểm kinh doanh phải đóng thuế môn bài = 1.000.000đ/1 năm

	DỊCH VỤ THAY ĐỔI CHI NHÁNH + VPĐD + ĐĐKD
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	- Thay đổi ngành nghề 

- Thay đổi tên
- Thay đổi địa chỉ trụ sở
- Thay đổi người đứng đầu
	03-05 Ngày
	800.000 đ
	200.000 đ 
Bao gồm: Lệ phí 

- Giấy phép = 100.000đ

- Đăng bố cáo thay đổi tại cổng thông tin Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM = 100.000đ
	- TC: 1.000.000đ (bao phí)
Mội nội dung là 1.000.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 200.000đ 

	DỊCH VỤ GIẢI THỂ
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	- Giải thể Cty
- Giải thể Chi nhánh

- Giải thể VPĐD
	15 – 17 Ngày
	1.000.000 đ
	Bao gồm: Lệ phí nhà nước
	- TC: 1.000.000đ (bao phí)
Khi đã có giấy xác nhận khóa mã số thuế 

	DỊCH VỤ TRẢ VÀ XÁC NHẬN DẤU
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	
- Trả Dấu tròn

- Xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh,  VPĐD
	5 – 7 Ngày
	300.000 đ
	miễn đóng lệ phí nhà nước
	- TC: 300.000đ

	ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ TRỰC THUỘC
	Thời gian
	Phí dịch vụ
	Lệ phí nộp nhà nước
	Ghi chú

	- Đăng ký mã số thuế trực thuộc:

Chi nhánh + Văn phòng đại diện….
	07 - 10 ngày
	500.000đ
	Bao gồm: Lệ phí nhà nước
	- TC: 500.000đ (bao phí)


*  GHI CHÚ :   

- Bên cty chúng tôi soạn tất cả hsơ, đại diện đi nộp và nhận tất cả cho doanh nghiệp
- Có nhân viên đến tận nơi nhận hồ sơ
- Thời gian được tính theo ngày làm việc (không tính ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

( Hóa đơn đầu vào từ 20 triệu trở lên phải thanh toán tiền bằng chuyển khoản ngân hàng

Lưu ý: Nhiều hóa đơn cộng lại bằng 20 triệu được xuất cùng ngày của cùng một nhà cung cấp vẫn phải thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của công ty.
Phương châm làm việc KIM GIA uy tín, nhanh chóng không ngại xa.
        
MỌI CHI TIẾT XIN QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ:
Trụ sở cty: 243A Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39956909 - 39956649 - 39956659 
Hotline: 0918.99.6769 - 0982.181.889 C. Trúc - 0982.565.669 A. Hoàng
Email: tuvanluatkimgia@gmail.com   hoặc     tuvanthanhlapcongtykimgia@gmail.com
Web: www.tuvanluatkimgia.vn
